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Nghi lễ Vu Lan Bồn còn là một pháp hội thù thắng và có tính phổ cập nhất trong
Phật Giáo Việt Nam và có sự ảnh hưởng rất lớn về văn hóa sống, đạo đức làm
người trong xã hội Việt Nam nói chung và Huế nói riêng.

Tỳ kheo: Thích Quảng Định (Đoàn Văn Được)

Phật giáo du nhập và phát triển vào Việt Nam từ rất sớm, gắn bó với văn hóa
dân tộc, cho đến hiện nay có rất nhiều nghi lễ với các hình thức tổ chức và quy
mô khác nhau nhưng tiêu biểu và nổi bật phải kể đến: Nghi lễ ngày trăng tròn
tháng Vesak (ngày 15 tháng 4 Âm lịch, theo lịch hiện hành) là ngày Thái tử Sĩ
Đạt Đa (Đức Bổn Sư Thích ca Mâu ni tương lai) ra đời hay còn gọi là ngày Phật
Đản sinh; ngày 15/01 Âm lịch là nghi lễ Thượng nguyên; nghi lễ vía Bồ tát Quán
Thế Âm vào ngày 19/02, 19/06, 19/09 Âm lịch hằng năm; nghi lễ Vu Lan ngày
15/07 Âm lịch; nghi lễ Phật xuất gia ngày 08/02 Âm lịch,… Trong những nghi lễ
đó ngày 15 tháng 07 Âm lịch hằng năm nghi lễ hội Vu Lan Phật giáo là một
trong những nghi lễ quan trọng nhất của Phật giáo.

Trong đó ta thấy được sự lan tỏa của giá trị Phật giáo trong cộng đồng người
dân tộc Việt Nam, làm nổi bật tinh thần hòa hợp, sự biến đổi giao thoa giữa
Phật giáo với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt.

Nghi lễ Vu Lan là một nét đẹp văn hóa truyền thống từ xa xưa, nghi lễ Vu Lan
báo hiếu mang lại cho chúng ta một giá trị văn hóa đạo đức thiêng liêng, trân
trọng của đời sống tinh thần tốt đẹp.
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Ảnh: St

Nghi lễ Vu Lan báo hiếu từ lâu đã hòa nhập với truyền thống đạo hiếu của người
Việt, các nhà nghiên cứu quan tâm, và cũng theo đó các công trình lớn nhỏ có
giá trị lần lượt ra đời như: Quyển sách 500 Câu Truyện Đạo Đức Về Lòng Hiếu
Thảo xuất bản 2012 của Nguyễn Hạnh và Trần Thị Thanh Nguyên (Nhà xuất bản
Trẻ); Hiếu Kính xuất bản năm 2018 của Đoàn Trung Còn (Nhà xuất bản Đà
Nẵng); Kể Chuyện Gương Hiếu thảo tái bản năm 2019 của Phương Thúy và
Hoàng Trang (Nhà xuất bản văn học);… Gần đây một số công trình nghiên cứu
về sự dung hòa, gắn kết giữa đạo hiếu và nghi lễ Vu Lan của Phật giáo cũng
được nhiều tác giả viết và nghiên cứu tuy nhiên vẫn chưa thể làm rõ hết được
nghi lễ Vu Lan cũng như tinh thần đạo hiếu nghi lễ Vu Lan, càng không thể làm
rõ được nét đặc thù của văn hóa vùng miền, được truyền tải trong nghi lễ Vu
Lan được tổ chức ở các tỉnh thành trong đất nước Việt Nam.

Nghi lễ của Phật giáo biến đổi quá linh hoạt để thích nghi với từng vùng miền
nên rất cần thiết có sự đi sâu nghiên cứu để làm rõ được hết những vấn đề trên.

Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu một số khía cạnh và khái quát một số điểm
đặc thù của nghi lễ tại Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Huế là mảnh đất có bề dày Phật giáo, những ngôi chùa cổ chứng kiến sự thịnh
suy của bao triều đại, vùng đất với biết bao cuộc chiến tranh cùng hàng ngàn
người ngã xuống, chôn vùi trên mảnh đất Cố đô. Chính vì vậy mà nghi lễ Phật
giáo tại Huế cũng có nhiều điều khác biệt cần được tìm hiểu và lưu giữ.

Nghi lễ Vu Lan của Phật giáo là nghi lễ quan trọng với người Cố đô nói chung,
phật tử nói riêng. Nghi lễ Vu Lan là trong những lễ hội truyền thống được tổ
chức với quy mô gần như lớn nhất, cũng là nghi lễ mà thu hút đông đảo số
lượng người tham dự nhất tại Huế.  

Nguồn gốc nghi lễ Vu Lan Bồn

Đại Lễ Vu Lan tiếng Phạn là Ullambana, Đông độ (1) phiên âm là Ô lam bà noa,
còn gọi là Vu Lan Bồn. Phiêm âm chữ Ullam là “Vu Lan” có nghĩa là “Đảo
huyền” treo ngược, chữ bana là “Bồn” có nghĩa là “Cứu” chỉ cho vật dụng dùng
để cứu giúp, cho nên danh xưng Vu Lan Bồn có nghĩa là Cứu đảo huyền, cứu
giúp thoát khỏi nổi khổ bị treo ngược.

Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu đảo huyền (hay Giải đảo huyền, thực ra giải
đảo huyền được các đại sư Trung Quốc lấy ý từ câu “Dân chi duyệt chi do
giải đảo huyền dã” trong Mạnh Tử, chương 3 Công Tôn Sửu Thượng, chỉ sự giải
thoát cho những kẻ khổ sở tột cùng ở cảnh giới Địa ngục), Cứu đảo huyền được
hiểu theo nghĩa, là phương pháp cứu giúp tất cả các loài quỷ đói thoát khỏi
những nỗi thống khổ bị đảo ngược, như thân thể có hình dáng thô, xấu, ác khác
lạ với loài người, các cơ quan nội tạng ngược với các chức năng vốn có của nó
như cổ thì bằng cây kim, bụng thì to như trống, và có những cách thức
ăn uống vô cùng khó khăn thống khổ, muốn ăn cũng không cách nào nuốt
được thức ăn, muốn uống thì cũng không sao uống được nước, lúc nào cũng bị
lửa đói khát thiêu đốt, khi ăn thức ăn biến thành lửa, vì vậy nỗi thống khổ vô
cùng, cho nên cứu đảo huyền là cứu cái khổ của những gì ngược lại với bình
thường, cũng không khác với cái khổ của người bị treo ngược.

Khởi nguyên của Đại lễ Vu Lan Bồn là căn cứ theo Phật Thuyết kinh Vu Lan Bồn
chính là từ thuyết về Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả, là một trong mười vị đại đệ tử
của Phật. Khi chứng đắc được lục thần thông (2), ông tưởng nhớ và muốn biết
bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ
mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sinh làm Ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ
khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên khi thức ăn
đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ, không thể ăn được. Mục Liên thấy như vậy
vô cùng thương sót quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "dù
ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có
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một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được.
Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư Tăng, hãy sắm sửa lễ
cúng vào ngày đó". Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được thoát được kiếp
Ngạ quỷ đói khát, khổ sở. Phật cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho
cha mẹ cũng theo cách này. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời.

Như vậy theo bản kinh Vu Lan Bồn thì Lễ Vu Lan xuất phát từ thời đức Phật còn
tại thế và nhân sự kiện Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ mà đức Phật thuyết kinh.
Tuy nhiên ba bản kinh Vu lan hiện còn trong Đại tạng kinh Đại chính tân tu là
Bát Nê-hoàn Hậu Quán Lạp, Phật Thuyết Vu Lan Bồn kinh, Phật Thuyết Báo Ân
Phụng Bồn kinh đều chỉ nhắc đến việc Mục Kiền Liên cứu mẹ bị đọa ở địa ngục
chứ không hề đề cập đến nhân thân của Mục Kiền Liên cũng như nguyên nhân
vì sao mà mẹ của ông bị đọa địa ngục. Chính vì vậy, làm cho người đọc khó hình
dung ra bối cảnh của vấn đề. Thế nên, về sau này đã có một tác phẩm Biến văn
mang tên Mục Kiền Liên Minh Gian Cứu Mẫu, nhằm bổ sung những chi tiết quan
trọng và cần thiết đó. Trong tác phẩm này, nội dung liên hệ đến nhân thân và
nguyên nhân mà nhân thân của Tôn giả Mục Kiền Liên bị đọa địa ngục.

Thực chất Kinh Vu Lan Bồn không có trong kinh điển Nguyên thủy Phật giáo.
Cũng có giả thuyết cho rằng, câu chuyện Mục Kiền Liên là biến tấu từ kinh
Uất Đa La Mẫu Đọa Ngạ Quỷ Duyên, gọi tắt là kinh Uất Đa La Mẫu có viết trong
mục Chuyện ngạ quỷ của Tiểu bộ kinh, chỉ thay tên nhân vật từ Uất Đa La
(Uttara hay là Uttaramātu) thành Mục Kiền Liên và thay tên người giảng là một
tỳ kheo thành lời giảng của đức Phật. Tuy nhiên, trong Tiểu Bộ kinh do giáo sư
Trần Phương Lan dịch thì tất cả các chuyện này đã do Tôn giả Đại Mục-Kiền-Liên
(Maha Moggallana) tường trình lên Đức Phật sau khi Tôn giả nhập định và nhờ
thần lực đi lên cõi Thiên để gặp chư Thiên và hỏi chuyện. Về sau đức Phật dùng
các đề tài này để thuyết pháp.

Mặc dù nguồn gốc của bản kinh Vu Lan Bồn đến nay vẫn là đề tài còn gây tranh
luận. Song, việc thực hành phép cúng dường trong kinh Vu Lan để hồi hướng
những phước lành cho người thân lại được nhắc đến trong nhiều bản kinh như
trong: Kinh Đại Bồn Tịnh Độ chép: “Vua Tần Bà Sa La, Trưởng Giả Tu Đạt cùng
với Phu Nhân Mạc Lợi đều y theo lời dạy của Phật trong kinh Vu Lan Bồn làm
500 cái bồn bằng vàng cúng dường Phật cùng chúng Tăng, để cầu nguyện diệt
trừ tội chướng của cha mẹ trong bảy đời…”. Lại trong kinh Soạn Tập Bách
Duyên, quyển thứ lăm do cư sĩ Chi Khiêm dịch. Trong mục Ưu Đa La Mẫu Đọa
Ngạ Quỷ Duyên, gọi tắt là kinh Ưu Đa La Mẫu có chép: “Có một vị Tăng tên là
Mục Liên, pháp lực quảng đại, mẹ của Ngài bị đọa xuống địa ngục là Ngạ quỷ,
khi ăn thức ăn đều biến thành lửa, đói khát vô cùng. Mục Liên không có phương
pháp nào để cứu ách nạn cho mẹ, đến Phật cầu xin chỉ giúp, đức Phật vì Mục
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Liên nói pháp Vu Lan Bồn để cứu mẹ thoát khổ...”.

Bản thân người viết nhìn nhận nguồn gốc của lễ hội Vu Lan Bồn Phật giáo có
khởi nguyên từ thời đức Phật còn tại thế và được phát triển rộng rãi cho đến
ngày nay đặc biết là những nước Châu á. Nguyên nhân chính do ý nghĩa của lễ
Vu Lan Phật giáo mang phong thái giáo dục đạo lý “nhớ ơn và báo ơn” rất cao
lại hoàn toàn phù hợp với đạo lý “hiếu nghĩa” của người Châu Á, đặc biệt là
người Trung Quốc và Việt Nam. Đối với người Trung Quốc và Việt Nam nói
chung thì ngày lễ Vu Lan là ngày mà người sống nhớ tưởng đến những người đã
khuất, ngày cúng thí cho âm linh cô hồn, hay ngày xá tội vong nhân. Thì với
Phật giáo lễ Vu Lan không chỉ là thời điểm người sống tưởng nhớ đến những
người quá cố; ngày cúng thí cho âm linh cô hồn; mà đó là ngày mà học trò
tưởng nhớ đến Thầy cô, đệ tử tưởng nhớ đến Thầy tổ và bậc sư trưởng; đó còn
là ngày mà mọi người con Phật nhớ tưởng đến ơn nghĩa, báo hiếu cho những
đấng sinh thành, đến những người có công, có ơn với ta không chỉ đã khuất
không chỉ trong một đời mà còn trong nhiều đời nhiều kiếp, kể cả những người
vẫn còn đang sống, đang hiện hữu; đó còn là ngày mà mọi người nhớ tưởng đến
ơn của tổ quốc che chở, ơn của đất nước; đó còn là ngày mà chúng ta nhớ
tưởng đến ơn của mọi loài hữu tình, vô tình.

Nghi thức cúng dường trai tăng ngày Tự tứ, Rằm
tháng Bảy Âm lịch.

Trong bản kinh Phật Thuyết Kinh Vu Lan Bồn có ghi:

“… Rằm tháng bảy là ngày Tự tứ,

Mười phương Tăng đều dự lễ này,

Phải toan sắm sửa chớ chầy,…

Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng…”

Phật dạy cho Ngài Mục Kiền Liên trong kinh Vu Lan về phương cách cứu mẹ, có
chép: “này Mục Liên ngày 15 tháng 7 là ngày Phật hoan hỷ, cũng là ngày Tự tứ
của chư Tăng, nên đem thức ăn nước uống đựng trong bình bát cúng dường chư
Tăng và Tam bảo, trượng thừa đại từ bi lực, oai thần công đức lực của Tam bảo,
có thể cứu độ được cha mẹ đời này và cũng có thể cứu độ cha mẹ bảy đời trước
...”

Trong kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ cũng có ghi:

“… Rằm tháng bảy đến ngày Tự tứ,
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Thập phương Tăng đều dự lễ này,

Sắm sinh lễ vật đủ đầy,

Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dâng…”

Từ ba bản kinh trên ta thấy rằng phương cách cứu mẹ mà đức Phật dạy cho
Ngài Mục liên trở thành nghi thức cúng dường trai Tăng nhân ngày Tự tứ, được
gọi là pháp “Vu Lan” và bình bát để vật thực cúng dường cho chư Tăng chính là
“Bồn” vật để trợ duyên cho pháp cứu tế, nên gọi đủ là Pháp Vu Lan Bồn.

Theo bản kinh Vu Lan Bồn thì nghi lễ có từ thời đức Phật còn tại thế. Căn cứ vào
kinh Vu Lan và Ngài Mục Kiền Liên là thủy tổ của Pháp hội này, và cũng là người
tổ chức Pháp hội này trước nhất. Nghi lễ Vu Lan với tính chất đề cao tinh thần
đạo đức hiếu hạnh và phương pháp cứu độ cho các hương linh thoát khỏi khổ
não địa ngục của mình, rất hợp với thuần phong mỹ tục của Ấn Độ và đã nhanh
chóng được lan truyền cũng như phát triển trong xã hội lúc bấy giờ.

Trong bản kinh, ta cũng có thể thấy được phương pháp đức Phật chỉ dạy cho
mọi người lúc bấy giờ là cúng dường Tăng chúng trong ngày Tự tứ, và nương
nhờ vào sự chú nguyện của Tăng chúng để chú nguyện cho cha mẹ hiện tiền
cũng như nhiều kiếp quá khứ. Đặc biệt trong bản kinh Báo Đáp Công Ơn Cha
Mẹ, Phật lại dạy thêm ngoài việc cúng dường cho chúng Tăng, Phật còn dạy
thêm phương pháp báo hiếu đó là trì giới, những giới luật mà Phật chế ra cho
người phật tử tại gia. Mà nhờ đó mà người thân cả quá cố lẫn còn sống của
người phật tử đó được hưởng trọn phần công đức do họ hồi hướng.

Tiếp nối sau ngài Mục Kiền Liên Tôn giả ta thấy trong thời Phật còn tại thế có
vua Tần Bà Sa La, trưởng giả Tu Đạt cũng y theo phương cách Phật dạy mà tổ
chức nghi lễ cúng dường chúng Tăng, để hồi hướng công đức cho hương linh
của những người thân đã mất trong bảy đời. Điều này được chép trong kinh Đại
Bồn Tịnh Độ chép: “Vua Tần Bà Sa La, Trưởng giả Tu Đạt cùng với Phu nhân
Mạc Lợi đều y theo lời dạy của Phật trong kinh Vu Lan Bồn làm 500 cái bồn
bằng vàng cúng dường Phật cùng chúng Tăng, để cầu nguyện diệt trừ tội
chướng của cha mẹ trong bảy đời…”.

Phật giáo Đông truyền, kinh Vu Lan Bồn cũng được Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào
thời Tây Tấn, và một lần nữa đạo hiếu của Phật giáo lại thịnh hành ở Đông Á.
Hiếu đạo ở Đông Á là một chuẩn mực đạo đức của xã hội rất được coi trọng,
nhưng chỉ dừng lại ở hiếu thuận với cha mẹ còn tại thế, còn như nếu cha mẹ đã
mất hoặc là bảy đời phụ mẫu tiền kiếp thì ngoài việc để tang, cúng tế ra chưa
có phương cách nào hiệu quả để báo đáp đền ơn. Chính vì vậy nghi lễ cũng như
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phương cách báo hiếu của đạo Phật đã góp phần giải quyết vấn đề nan giải này.
Rất nhanh chóng, nó được chấp nhận và phổ biến rộng rãi trong khắp các tầng
lớp xã hội Đông Á.

Nghi lễ Vu Lan Bồn được truyền vào Đông Á và được tổ chức quy mô lần đầu
tiên chính là Vua Lương Võ Đế, vị Vua phật tử thuần thành và có công trong việc
hoằng truyền các nghi lễ trong Phật giáo Bắc truyền.

Trong sách Phật Tổ Thống Kỷ quyển 37 chép: “Niên hiệu Đại Đồng thứ 4, Vua
đến chùa Đồng Thái thiết lễ Trai tăng Vu Lan Bồn”. Pháp Hội Vu Lan Bồn tại
Đông Độ được tổ chức như thế nào thì trong sách Thích Thị Lục Thiếp có chép: “
Vua Lương Võ Đế cứ mỗi khi đến ngày 15 tháng 7, đều dùng bồn đựng các thứ
cúng dường, đem cúng cho các chùa. Từ đó về sau, dần dần trở thành phong
tục, các vua quan đời sau, cho đến thứ dân đều tuân theo lời Phật dạy, hưng
khởi Pháp hội Vu Lan Bồn để báo đáp ân của cha mẹ...”.

Nghi lễ Vu Lan Bồn Phật giáo tại Việt Nam và tại
Huế hiện nay

Việt Nam ngày nay lễ hội Vu Lan được tổ chức một cách quy mô với nhiều yếu
tố đặc thù của màu sắc khác nhau tại mỗi vùng miền của Tổ quốc. Bởi sự khoan
dung của Phật giáo với tiêu chí là “tùy duyên nhưng bất biến” mà khi Phật giáo
thâm nhập vào văn hóa trong từng vùng miền nên nghi lễ Vu Lan Bồn có những
đặc điểm khác nhau, riêng biệt bởi Phật giáo dung hòa với đặc trưng văn hóa
của các vùng miền đó. Các nghi thức khác của Phật giáo cũng vậy, khi du nhập
vào từng vùng miền cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa địa phương mà có sự
chuyển biến cho phù hợp nhất với từng vùng miền, cũng có khi nghi lễ Phật
giáo vào lại làm cho văn hóa ở vùng miền đó chịu ảnh hưởng của nghi lễ trở nên
phong phú hơn.
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Ảnh được cho là chụp hoạt động ngày lễ Vu Lan được diễn ra tại Thừa
Thiên Huế, sưu tầm

Ví dụ như nghi thức âm nhạc Phật giáo của nghi lễ Vu Lan Bồn khi du nhập vào
Nam bộ mang đậm nhạc lễ của tân cổ giao duyên, của nhạc cải lương vùng
Nam Bộ; còn ở vùng đồng bằng Bắc bộ thì nhạc lễ Vu Lan Bồn lại đậm nét của
chèo, dân ca Bắc bộ. Còn đối với vùng Trung bộ, đặc biệt là Huế thì nghi lễ Phật
giáo lại mang âm hưởng của các làn điệu nhã nhạc cung đình Huế trong các bài
tán tụng của mình,…
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Ảnh được cho là chụp hoạt động ngày lễ Vu Lan được diễn ra tại Thừa
Thiên Huế, sưu tầm

Ảnh được cho là chụp hoạt động ngày lễ Vu Lan được diễn ra tại Thừa
Thiên Huế, sưu tầm

Cũng bởi sự dung hòa với văn hóa địa phương như vậy mà việc tìm ra một
khuôn mẫu định sẵn cho nghi lễ Phật giáo nói chung và thống nhất trên toàn
Việt Nam là điều cực kỳ khó khăn.

Ban nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho tới ngày này vẫn bảo
lưu tính đặc thù trong nghi thức các nghi lễ Phật giáo mang tính Sơn môn, Pháp
phái mà chưa có sự thống nhất về nghi lễ trên toàn quốc.

Nghi lễ Vu Lan Phật giáo cũng vậy, để tổ chức thống nhất trên toàn quốc thì là
điều vô cùng khó khăn. Trong một huyện mà việc tổ chức được thống nhất
chương trình giữa các chùa đã là một việc khó khăn rồi chưa dám nói đến cấp
tỉnh, rồi đến trên toàn quốc. Cũng bởi sự hòa nhập của Phật giáo đi sâu vào văn
hóa vùng miền, lại cộng thêm chủ chương “tùy duyên” của Phật giáo nên sự đa
dạng, đặc thù nên hiện nay tùy theo điều kiện vùng miền, tùy theo tín đồ tại
từng địa phương mà lại có những cách thức tổ chức nghi lễ Vu Lan Bồn sao cho
phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng chùa, của từng miền. Lại thêm nữa là
mỗi năm một điều kiện khác nhau, về cơ sở vật chất, công việc của chùa, người
dân, về tín đồ phật tử, … mà lại có quy mô và phương thức tổ chức khác nhau.
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Từ những điều trên cho thấy sự đúng đắn của Ban nghi lễ Trung ương chỉ có
định hướng những nội dung căn bản để có một nghi lễ Vu Lan chung nhất cho
toàn quốc, nhưng trên nhiều cái đặc thù đó việc thừa nhận vẫn có nội dung
chung.

Chúng tôi đã may mắn được tham gia lễ hội Vu Lan Bồn của Phật giáo ở 5 tỉnh,
nhất là 10 chùa ở Huế, lại thêm được trao đổi với nhiều nhà sư ở các tỉnh khác
nhau về lễ hội này nên chúng tôi xin đưa ra nội dung chung cho nghi lễ Vu Lan
Bồn Phật giáo trên toàn quốc hiện nay đó là:

Thứ nhất là nghi thức Bông hồng Cài Áo

Nghi thức Bông Hồng Cài Áo nhiều người hiểu lầm rằng có nguồn gốc từ Nhật
Bản, được nhà sư Thích Nhất Hạnh đưa vào trong lễ Vu Lan Bồn tại Việt Nam từ
những năm 1962, nhưng Trong quyển sách Bông Hồng Cài Áo do Thầy Thích
Nhất Hạnh viết, An Tiêm xuất bản năm 1962 có ghi: “Tây phương không có
ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother's Day), ngày chủ nhật thứ nhì của
tháng năm. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với Thầy Thiên
Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Đông Kinh, nửa đường gặp mấy người sinh viên
Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ Thầy Thiên Ân một
câu, rồi lấy ở trong xắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy
áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám
hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện
xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày
Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu
hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được
cài trên áo một bông hoa trắng.”. Từ đoạn văn trong sách Bông Hồng Cài Áo
cho thấy nguồn gốc thực sự của nghi thức này là xuất phát từ phương Tây, mà
được nhắc đến ở đây là Hoa Kỳ. Dù nghi thức đó có nguồn gốc từ nơi nào đi
chăng nữa cũng được sư Nhất Hạnh đưa vào Việt Nam và khéo léo biến đổi cho
phù hợp với phong tục tập quán của người Việt Nam ta, đặc biệt ý nghĩa của
việc cài hoa Hồng lại vô cùng nhân văn nên được tín đồ phật tử nói chung và
người Việt Nam nói riêng đón nhận một cách tự nhiên như một phong tục quý
báu của ngày lễ.

Trước đây khi nghi thức Bông Hồng Cài Áo được đưa vào trong ngày lễ Vu Lan
Bồn Phật giáo tại Việt Nam người ta thấy hình ảnh các em nhỏ sách trên tay
những giỏ hoa hồng cài lên áo những người tham dự khi lễ cài hoa diễn ra. Lúc
đó người ta chỉ dùng bông hồng đỏ tươi nhưng sau này nhiều nơi phân chia ra
thành những bông hồng có màu sắc khác nhau.
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Người nào con đủ cả cha mẹ thì cài bông hồng đỏ tươi, người nào chỉ còn cha
hoặc mẹ thì cài bông hồng màu nhạt hơn chút, người nào đã mất cả cha mẹ thì
cài bông hồng trắng.

Người có hoa hồng hẳn sẽ tự hào vô cùng vì trên đời này còn có cha mẹ. Ai
mang hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở, rằng mình đã lỡ mất những gì
quý giá nhất, từ đó mà hành động sao cho phải với lương tâm. Các vị tu sĩ đã lìa
bỏ đời sống thế tục để sống cuộc sống của người xuất gia. Họ mượn thân tứ đại
(3) do cha mẹ sinh ra để “trên cầu giải thoát, dưới cứu độ chúng sinh”. Đối với
họ cứu cánh đạt đến sự giác ngộ là cách báo ân tuyệt diệu việc báo hiếu cho
cha mẹ hiện đời và cha mẹ ở nhiều đời khác. Thay vì cài bông hồng đỏ hoặc
trắng để chỉ cho cha mẹ hiện tiền, việc đó rất là đúng, hợp với trời đất nhưng
người tu sĩ còn có cha mẹ rộng hơn, lớn hơn, cao cả hơn đó là tất cả chúng sinh,
vì thế cài bông hồng vàng để tỏ rõ lý tưởng cao quý này.

Do vậy, dù hòa mình trong ngày lễ Vu Lan thắng hội nhưng người tu sĩ cũng
muốn mượn màu sắc của hoa màu vàng để nói lên tinh thần đúng nghĩa của
mùa lễ Vu Lan là sự giải thoát.

Thứ hai là nghi thức Cúng Ngọ

Nghi thức cúng Ngọ hay còn được gọi là nghi thức cúng cơm Phật, nghi thức này
thường kéo dài khoảng 30 phút và được tiến hành vào khung giờ từ 10 đến 12
giờ trong ngày lễ Vu Lan. Đây là nghi thức mà người con Phật nói chung thể
hiện sự tôn kính, luôn nhớ tưởng của mình đối với mười phương chư Phật, chư
Bồ tát. Đây là nghi thức mà hàng đệ tử cả tại gia và xuất gia thành tâm cung
thỉnh chư Phật, Bồ tát khắp trong pháp giới về tại nơi cử hành nghi lễ để thọ
hưởng phẩm vật dâng cúng và chứng minh cho tấm lòng thành của hàng đệ tử.
Nghi thức cúng Phật ở miền Nam và miền Trung tương đối giống nhau về cách
thức thực hiện và nội dung câu chữ, chỉ khác nhau về cách đọc tụng, âm điệu
ngân nga vì bị ảnh hưởng bởi ngữ âm, văn hóa vùng miền. Miền Bắc thì nghi
thức cúng ngọ có khác nhiều hơn so với hai miền trên nhưng cũng vẫn trên tinh
thần thành kính, nhớ tưởng tri ân đến các đấng bề trên.

Thứ ba là nghi lễ Pháp Hội Cầu Siêu và Cúng Thí Thực
(cúng bố thí cho các loại âm linh cô hồn).

Nghi lễ Pháp hội cầu siêu thường được diễn ra trước ngày tiến hành nghi lễ Vu
Lan Bồn một ngày, hoặc cũng có nhiều nơi cử hành vào thời gian buổi chiều
trong ngày lễ Vu Lan diễn ra. Pháp hội cầu siêu thông thường gồm hai phần:
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Phần một là nghi thức cầu siêu cho toàn thể các bậc Tôn túc là những vị tiền bối
đi trước đến những vị có công khai hoang núi rừng lập chùa “khai sơn lập tự”,
những vị có công với đất nước, các chiến sĩ nghĩa sĩ thương vong, đồng bào tử
trận vì quốc gia dân tộc, những vị hương linh được ký gửi tại chùa cho đến mười
hai loại cô hồn, tất cả đều được những người cử hành nghi lễ mời gọi về. Khi
thực hiện nghi thức này trước là vị sám chủ sẽ niệm hương để kính bạch trên
chư Phật, Bồ tát và chư tổ chứng minh, tiếp theo là ba lần triệu thỉnh toàn bộ
chư vị giác linh, hương linh, vong linh được nhắc đến ở trên, sau đó là thời khóa
tụng kinh để kỳ siêu. Tùy thời gian cử hành, từng chùa, từng nơi mà bộ kinh
được đọc trong khóa lễ có thể là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng,
kinh Vu Lan Bồn,…(thông thường được lựa chọn là kinh Vu Lan Bồn ) được tụng
niệm để cầu nguyện kỳ siêu cho các đối tượng được nhắc ở trên. Sau khi đọc
tụng xong là phần hồi hướng an lành cho toàn bộ chúng sinh muôn loài và hồi
hướng để cầu siêu cho tất cả các chư vị hương linh trên.

Phần hai là nghi thức cúng thí cho âm linh cô hồn. Đây là nghi thức được thực
hiện nhằm bố thí đồ ăn, thức uống, vật dụng… cho các vị cô hồn không nơi
nương tựa. Nghi thức này thường được bày biện và thực hành ngoài trời với sự
tham gia của những người tu hành và nhiều bà con tín đồ phật tử, nhân dân. Khi
thực hiện nghi thức thông thường người chủ lễ cũng sẽ niệm hương để kính
bạch lên chư Phật, Bồ tát, Chư Tổ sư sau đó là thỉnh chư vị Tiêu Diện Đại Sĩ, cuối
cùng là ba lần mời thỉnh các loại cô hồn về tại nơi thực hành nghi lễ. Sau khi đã
thực hiện toàn bộ các nội dung trên thì toàn bộ đại chúng tiến hành đọc tụng
nghi thức cúng thí thực (Mông Sơn Thí Thực) trong kinh chú thường tụng của
Phật giáo. Nghi thức cúng Mông Sơn Thí Thực này về câu chữ thì miền Nam và
miền trung giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau về cách đọc tụng, ngắt quãng
mà thôi, riêng miền Bắc nghi thức này lại có một vài điểm khác biệt so với hai
miền còn lại về câu chữ, đoạn văn, tụng niệm và tất nhiên cả cách đọc tụng
cũng mang một âm hưởng khác hai miền còn lại.

Một số đặc thù của nghi lễ Vu Lan Bồn Phật giáo tại
Huế.

Do Phật giáo tại Huế thừa hưởng những đặc điểm của vùng đất trước đây thuộc
đất Chăm Pa, tuy nhiên từ thời Lý – Trần thì nghi lễ Vu Lan Bồn đã theo chân
những người Việt được thực thi ở vùng Huế - Thừa Thiên (vùng Thuận Hóa trước
đây).

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, kỷ nhà Lý chép: “Mùa thu tháng bảy năm Mậu
Tuất (1118) tiết Trung nguyên, vua Lý Nhân Tông bày cổ bàn, nhân vì lễ Vu Lan
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Bồn, cầu siêu cho Linh Nhân Hoàng thái hậu”…, điều này chứng tỏ rằng lễ Vu
Lan đã được tổ chức trong các tự viện thuộc Đại Việt ta từ trước đó. Tới triều đại
nhà Trần thì chắc là lễ Vu Lan đã được tổ chức một cách thường niên và khi
Phật giáo của nhà Trần được đưa vào đất Thuận hóa không có lý nào mà lễ Vu
Lan lại không được người tín đồ đi khai hóa mang theo vào vùng đất này. Từ suy
luận đó chúng tôi cho rằng nghi lễ Vu Lan ở Thuận Hóa có lẽ được tổ chức cách
những năm đầu khi hai châu Ô, Rí được sáp nhập vào đất Đại Việt trong đời nhà
Trần không xa. Nhưng có lẽ thời gian này đây là vùng đất mới, những vị tu sĩ
cùng với người dân vào đây khái hóa tổ chức nghi lễ Vu Lan nhỏ lẻ, rời rạc lại là
vùng đất mới nên cũng không có mấy ai quan tâm đến việc viết chép các tư liệu
văn hóa mà chỉ chăm lo khai hóa xây dựng cuộc sống vật chất và tinh thần ổn
định tại vùng đất này. Cho đến những năm đầu thế thế kỷ thứ XVII bắt đầu mới
thấy có các tư liệu ghi lại một cách rõ ràng.

Theo sách Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí ghi lại: “Năm Nhâm Dần, niên hiệu
Hoằng Định thứ ba (1603), thượng tuần tháng bảy. Bấy giờ Đoan vương Nguyễn
Hoàng ái mộ đạo Phật từ bi, khuyên việc thiện, trồng duyên lành, nhân gặp tiết
Trung Nguyên ngày rằm tháng bảy ra chùa Thiên Mụ cúng Phật, niệm kinh giải
oan cầu phúc; tế độ chúng sinh, giúp người cứu khổ công đức vẹn thành”.

Còn Đại Nam Thực Lục Chính Biên, đệ nhất kỷ ghi lại: “Năm Nhâm Tuất, Gia
Long nguyên niên (1802) vua lập đàn ở Thiên Mụ để tế, tế khắp các chiến sĩ
chết trận”. “Năm Quý Hợi, Gia Long thứ hai (1803), lính các vệ thần sách đi vận
tải lương thực gặp bão, chết mất 500 người ở ngoài biển. Vua xem họ là chiến sĩ
trận vong, cấp cho tiền tuất và lại sai đặt đàn ở chùa Thiên Mụ để tế”.

Trong Châu bản triều Nguyễn có đoạn chép: “Tháng 7 năm Ất Mùi (1835), vua
Minh Mạng mở đại trai đàn Vu Lan rất lớn ở chùa Thiên Mụ. Nhà vua giao cho
Hà Tôn Quyền và Hoàng Quýnh chịu trách nhiệm tổ chức, Bùi Văn Huyến làm
đổng lý trai đàn. Trong kỳ đàn tràng lớn này, vua Minh Mạng đích thân lên chùa
Thiên Mụ dự lễ. Vua làm nhiều bài thơ sai đem dán ở điện Phật và các đàn Thủy
lục. Trai đàn cử hành được một tuần. Được tin quân triều đình chiếm lại được
thành Phiên An (thành Gia Định), vua ra lệnh cho viết linh vị các tướng sĩ và
biền binh bị mất trong cuộc đánh dẹp, cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi, để làm lễ
cầu siêu”.

Năm Mậu Dần vua Tự Đức cũng tổ chức lễ cầu siêu cho chư anh linh chiến sĩ
nhân lễ Vu Lan. Mậu Dần, năm Tự Đức thứ 31 (1878) vào rằm tháng 7, vua
thiết lễ Vu Lan Bồn rất lớn ở chùa Thiên Mụ. Bộ Lễ tâu vua: “Theo lệ đã đến kỳ
mở đại trai đàn để chúc thọ nhà vua”. Vua Tự Đức bảo: “Chúc một người sống
lâu không bằng cứu vớt một người chết oan”. Sau đó vua ra lệnh triệu tập chư
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Tăng từ trong Nam ra tới Quảng Bình về kinh đô, lên chùa Thiên Mụ mở hội Vu
Lan bạt độ và vua ra lệnh cho các quan ở Thừa Thiên lấy ngày Trung
nguyên tức ngày rằm tháng 7 năm đó, khai kinh phổ tế các tướng sĩ trận vong
khắp cả Trung Nam Bắc kể từ năm Tự Đức nguyên niên đến lúc đó (1848 –1878)
”.

Thế thì khoa nghi chẩn tế là một trong những phương cách cầu siêu bạt độ, báo
ân tiền hiền liệt vị khởi phát từ ý nghĩa nghi lễ Vu Lan Bồn. Qua một số triều đại,
và gần nhất là triều Nguyễn cũng đã chú trọng đến việc lập đàn chẩn tế hướng
vọng trong nghi lễ Vu Lan Bồn. Tùy tập quán của mỗi vùng mà mùa Vu Lan thể
hiện một cách khác nhau theo đặc thù vùng miền.

Truyện tích Vu Lan và chẩn tế khởi xuất từ kinh Tiểu Bộ nói về Quỷ sự
Uttaramaatu Petavatthuva.N.Nanaa. Thời bấy giờ chỉ nói đến việc làm phước hồi
hướng cho quỷ Uất Đa La, chưa có khoa nghi chẩn tế. Về sau, kết hợp văn hóa
Trung Quốc mới trở thành đàn chẩn, nhiều màu sắc nghệ thuật, nhưng chú
trọng nặng phần nghi tế quá dễ rời xa tinh thần nguyên thủy tu tập của Phật
giáo để rồi phát sinh lắm hình thức rườm rà mê tín như đốt vàng mã.

Nét đặc thù nghi lễ Vu Lan Bồn Phật giáo ở Huế là ở tính tương đối thống nhất
về nghi thức, thời gian, do ở đây có sự nổi trội của các ngôi chùa theo dòng Lâm
tế - Liễu quán và tập trung thực hành trong hai ngày 14 – 15 tháng Bảy Âm lịch.
Mâm cúng trong nghi lễ Vu Lan Bồn sẽ là đồ chay ở ban thờ Phật tại gia và các
chùa. Sẽ là đồ mặn ở trong cúng gia tiên, ngoài ra ở Huế các gia đình thường có
mâm cúng cô hồn ở ngoài trời trước nhà dành cho các vong hồn thọ hưởng. Do
điều kiện lịch sử, tự nhiên ở Huế còn có đặc thù thực hành nghi thức phóng sinh
- hoa đăng trên sông Hương là nét đẹp của Phật giáo Huế.

Tuy nhiên nghi lễ Vu Lan Bồn Phật giáo Huế hiện nay cũng đang đặt ra nhiều
vấn đề mới. Nổi bật là vấn đề hiện nay, nghi thức Vu Lan Bồn còn phát sinh
nhiều hình thái rườm rà, tốn kém, có sự rời xa tinh thần Phật giáo nguyên thủy,
mang nhiều yếu tố bất cập.

Ví dụ: vấn đề đốt vàng mã, vấn đề môi trường khi thả hoa đăng, phóng sinh,
vấn đề an ninh sức khỏe, an ninh trật tự xã hội, vấn đề quản lý môi trường….

Tóm lại nghi Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn
giả, ngày nay đã trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Phật giáo Việt
Nam nói chung và Phật giáo Huế nói riêng.

Một trong những giá trị “Tứ trọng ân” (4), đã là người phật tử ai cũng phải biết
nhớ ân đền đáp, vì vậy mọi người muốn báo ân cha mẹ nên cúng dường Vu Lan,
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để hồi hướng cho cha mẹ siêu thoát. Đất nước nhớ ơn những người vì Tổ quốc
đã hy sinh nên tham dự nghi lễ Vu Lan Phật giáo để cầu nguyện chư anh linh
được về cảnh Phật. v.v… Nghi lễ Vu Lan Bồn còn là một pháp hội thù thắng và
có tính phổ cập nhất trong Phật Giáo Việt Nam và có sự ảnh hưởng rất lớn về
văn hóa sống, đạo đức làm người trong xã hội Việt Nam nói chung và Huế nói
riêng.

Nghi lễ Vu Lan Bồn với những tính chất đặc thù vùng miền góp vào cho văn hóa
dân tộc thêm phong phú, sâu sắc. Chính vì vậy, hết đời này đến thời đại khác,
không phân thời kỳ không kể chế độ, nghi lễ Vu Lan Bồn Phật giáo vẫn được cử
hành, vì dù thế nào đi nữa thì tâm hiếu của con người chỉ là một và lòng biết ơn
và báo ơn của con người thì không hai. Mặc dù còn có những biểu hiện bất cập
so với thời đại, nhưng Ban nghi lễ Phật giáo cùng với toàn Giáo hội và hệ thống
Chính trị cùng suy tư để thanh lọc nhằm kế thừa và phát huy các nét đẹp và vai
trò của nó.

Tỳ kheo: Thích Quảng Định (Đoàn Văn Được)

Các chú thích:

(1).Đông độ: Ám chỉ cho Trung Quốc thời xưa, gọi là Đông độ để phân biệt với
Tây Trúc tức Ấn Độ.
(2) Lục thần thông: Theo từ điển Phật Học Đạo Uyển là sáu năng lực siêu nhiên
của một vị Phật đó gồm: 1 – Thiên Nhãn Thông: tăng khả năng nhìn của mắt,
không bị trở ngại bởi khoảng cách, chướng ngại vật, thậm chí còn nhìn xuyên
thời gian, nhìn thấy những sinh vật ở thế giới khác. 2 – Thiên Nhĩ Thông: tăng
khả năng nghe của tai, không bị trở ngại của ngôn ngữ, giống loài, có thể nghe
được mọi âm thanh trên thế gian, hiểu được tiếng muôn loài. 3 – Tha Tâm
Thông: khả năng biết được suy nghĩ của kẻ khác. 4 – Thần Túc Thông: khả năng
nhìn thấy được trăm ngàn kiếp quá khứ của mình và người khác. 5 – Thần Cảnh
Thông: khả năng di chuyển không hạn chế: phi thân, di chuyển tức thời. Thậm
chí còn có thể tàng hình, hiện thân to, nhỏ tùy ý. 6 – Lậu Tận Thông: khả năng
làm chủ bản thân tuyệt đối, ý nghĩ được kiểm soát, không còn vọng tưởng (suy
nghĩ vẫn vơ), không còn nghi ngờ, không bị nhiễm ô dù trong hoàn cảnh nào,
tâm thức tỉnh lặng, xóa bỏ mọi nghiệp chướng (tốt hoặc xấu). Người đạt Lậu Tận
Thông sau khi chết sẽ không còn luân hồi sinh tử, sẽ ở trong một trạng thái vô
cùng trong sáng, thoải mái, mà Phật giáo gọi là Niết bàn.
(3) Thân tứ đại: Phật giáo quan niệm thân thể của con người chúng ta là sự hợp
thành từ bốn yếu tố đó là đất, nước, gió, lửa được gọi là thân tứ đại. Trong đó
đất (dưới cách nhìn là chất rắn) gồm: xương, thịt, da, lông, tóc,…; nước (dưới
cách nhìn là chất lỏng) gồm: máu, mủ, dịch,…; gió (dưới cách nhìn à chất khí)
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chính là hơi thở lưu thông trong con người; lửa (dưới cách nhìn là hơi ấm) thì nó
chính là thân nhiện của con người.
(4) Tứ trọng ân: Ngày nay có rất nhiều quan niệm và cách giải thích về tứ trọng
ân của Phật giáo, nhưng theo người viết tứ trọng ân mà đầy đủ nhất có thể diễn
tả được một cách tổ quát nhất đó là: ơn Tam bảo, ơn sanh thành dưỡng dục, ơn
tổ quốc, ơn chúng sanh vạn loài.
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